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Trong đại sân khấu địa chính trị toàn cầu, chúng ta hiện đang chứng kiến những
màn trình diễn cuối cùng, đầy biến động của một trật tự thế giới đơn cực. Kiến
trúc thống trị của phương Tây, vốn từ lâu được duy trì thông qua sự kết hợp giữa
bá quyền tài chính, đe dọa quân sự và việc áp dụng luật pháp quốc tế một cách
chọn lọc, đang rạn nứt dưới sức nặng từ những mâu thuẫn của chính nó. Để hiểu
được quỹ đạo của thế kỷ 21, người ta phải nhìn vượt ra ngoài các thông cáo báo
chí đã được gọt dũa của các thủ đô phương Tây và xem xét những thực tế thô ráp,
không qua lọc trên thực địa. Hai diễn biến địa chính trị tưởng chừng riêng
biệt—thái độ leo thang, tự tàn phá ở Ukraine và cuộc rút quân lặng lẽ, mang tính
chiến lược của Hoa Kỳ khỏi Iraq—bộc lộ một sự thật bao trùm duy nhất: kỷ nguyên
cưỡng ép đang kết thúc, và Nam Bán cầu (Global South), cùng với các cường quốc
Á-Âu đang trỗi dậy, đang viết lại các quy tắc ứng xử.

Phân tích này dựa trên nhiều diễn ngôn phản biện gần đây, bao gồm những góc nhìn
từ chương trình Judging Freedom, và các đánh giá chiến lược liên quan đến việc Mỹ
rút quân khỏi Iraq. Bằng cách tổng hợp các góc nhìn này, chúng ta có thể làm rõ sự
đứt gãy sâu sắc giữa những ảo tưởng kiểm soát của phương Tây và thực tế không thể
lay chuyển của ngoại giao đa cực.
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"Rác rưởi" của Trật tự Thế giới Hiện tại

Được hiểu theo ma trận xung đột địa chính

trị hiện tại, trước tiên người ta phải hiểu quan điểm của Nga về hệ thống quốc tế hiện
đại. Như đã được diễn đạt gần đây trong các giới ngoại giao và phân tích cấp cao, có
một sự thù hận sâu sắc và bám rễ ở Moscow—không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà đối với
toàn bộ khuôn khổ của trật tự thế giới hiện tại. Đánh giá rất gay gắt: hệ thống về cơ
bản đã sụp đổ. Hệ thống pháp lý bị coi là "rác rưởi". Liên Hợp Quốc đang bị biến
thành rác rưởi. Các chuẩn mực ứng xử văn minh và ngoại giao quốc tế đã bị gạt sang
một bên.

Đây không đơn thuần là tuyên truyền; đó là quan sát từ thực tế thực nghiệm. Trong
nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã sử dụng các thể chế quốc tế không phải như những trọng
tài trung lập cho hòa bình toàn cầu, mà là công cụ để bảo tồn vị thế kinh tế và chính
trị tối cao của chính mình. Khi các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc, hay hệ thống tài chính quốc tế không còn phục vụ lợi ích trước
mắt của Washington, chúng bị bỏ qua, bị trừng phạt hoặc bị lờ đi hoàn toàn. Việc vũ
khí hóa đồng đô la Mỹ và việc áp dụng luật pháp Mỹ ngoài lãnh thổ đã chứng minh
cho thế giới thấy rằng "trật tự quốc tế dựa trên quy tắc" trên thực tế là một "trật tự
Mỹ dựa trên quy tắc".

Do đó, mục tiêu chính của Nga, và ngày càng nhiều của Trung Quốc cũng như các
quốc gia chủ quyền khác, không nhất thiết là hủy diệt Hoa Kỳ, mà là buộc nước này
phải quay trở lại bàn đàm phán. Mục tiêu là thiết lập lại nền ngoại giao thực sự—một
hệ thống dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, công nhận các lợi ích an ninh hợp pháp và
hiểu rõ điều gì khiến các quốc gia khác "vận hành". Chừng nào Mỹ còn dựa thuần túy
vào các biện pháp cưỡng ép—trừng phạt tài chính cưỡng ép, ngôn từ cưỡng ép và
thái độ răn đe quân sự cưỡng ép—thế giới vẫn sẽ tiến tới một xung đột lớn hơn, thảm



khốc hơn. Việc từ chối tham gia vào nền ngoại giao đối xứng là mối đe dọa lớn nhất
đối với sự ổn định toàn cầu.

Khát khao Leo thang của Châu Âu

Trong khi Nga về mặt lý thuyết vẫn rộng mở với các lối thoát ngoại giao với Hoa Kỳ,
sự bực bội của họ đối với châu Âu đã đạt đến điểm sôi. Động lực này rất quan trọng
để công dân châu Âu hiểu được. Sự thù hận đối với châu Âu thậm chí còn lớn hơn vì
các lãnh đạo châu Âu đã từ bỏ vai trò là những người đại diện địa chính trị độc lập,
thay vào đó chọn trở thành chất xúc tác cho một xung đột không phục vụ lợi ích quốc
gia của họ.

Có một "khao khát leo thang" rõ rệt giữa một số thủ đô châu Âu. Mặc dù sự thất bại
rõ ràng của các chiến lược trước đó, liên tục có những lời hứa cung cấp tên lửa tầm
xa hơn, đầu đạn lớn hơn cho Ukraine. Logic đằng sau điều này bị lỗi sâu sắc và tách
rời khỏi thực tế. Những vụ leo thang gần đây, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào
bãi biển và khách sạn, hoặc nỗ lực làm gián đoạn các tiến trình chính trị và bầu cử,
bộc lộ một chiến lược tuyệt vọng. Giả định ngầm của phương Tây dường như là nếu
họ đẩy đủ mạnh, gây ra đủ đau đớn và đe dọa đủ sự leo thang, Vladimir Putin sẽ đơn
giản đầu hàng và đồng ý với một lệnh ngừng bắn theo các điều kiện của phương Tây.

Đây là một sự tính toán sai lầm nghiêm trọng. Như lãnh đạo Nga đã tuyên bố một
cách dứt khoát, sẽ không có lệnh ngừng bắn nào dưới các điều kiện cưỡng ép hay hạ
thấp danh dự. Niềm tin rằng một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với chiều sâu chiến
lược rộng lớn và một nền kinh tế kiên cường sẽ sụp đổ dưới áp lực của thêm vài quả
tên lửa phương Tây là một ảo tưởng nguy hiểm. Đó là ảo tưởng sinh ra từ sự kiêu
ngạo, gợi nhớ đến các cuộc can thiệp trong quá khứ của phương Tây ở Nam Bán
cầu—chẳng hạn như Chiến tranh Việt Nam, một cuộc xung đột mà tôi đã nghiên cứu
kỹ lưỡng—nơi sự vượt trội về công nghệ và quân sự bị đánh đồng một cách sai lầm
với chiến thắng chính trị tất yếu. Châu Âu, bằng cách mù quáng đi theo con đường
này, không chỉ kéo dài sự đau khổ của người dân Ukraine mà còn đang tích cực tự
phá hủy sự thịnh vượng kinh tế và kiến trúc an ninh của chính mình.



Cuộc Rút lui Lặng lẽ: Mỹ Rút quân khỏi Iraq

Trong khi châu Âu nhảy theo điệu nhạc leo thang ở Đông Âu, một sự dịch chuyển
khác, sâu sắc hơn đang diễn ra ở Trung Đông. Cuộc rút quân cuối cùng của các lực
lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu khỏi Iraq, được hoàn tất vào khoảng ngày 30 tháng 9,
đại diện cho một lợi ích chiến lược lớn cho Iran. Diễn biến này mang đầy tính mỉa mai
và làm nổi bật những điểm mù thảm khốc trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ngày rút quân mang ý nghĩa biểu tượng

quan trọng, vì đó cũng là thời hạn mà chính phủ Baghdad đã cam kết đưa nhiều lực
lượng dân quân hùng mạnh do Iran chống lưng vào sự kiểm soát chính thức của nhà
nước. Hiện đã rõ ràng rằng thời hạn này sẽ bị bỏ lỡ. Về mặt hiệu quả, chính tại thời
điểm Washington đang tham gia vào một chiến dịch tốn kém trên nhiều mặt trận
nhằm làm yếu Iran về quân sự và kinh tế, thì họ đồng thời giảm bớt sự hiện diện
quân sự tại quốc gia đã mang lại cho Tehran lợi ích chiến lược lớn nhất trong thời kỳ
hậu Saddam.

Iraq sở hữu bản năng dân tộc mạnh mẽ. Trong hai thập kỷ, Baghdad đã liên tục cố
gắng cân bằng ảnh hưởng của cả Mỹ và Iran, nỗ lực đi theo một con đường độc lập.
Tuy nhiên, việc Mỹ rút quân đã loại bỏ một đối trọng quan trọng, dù còn nhiều thiếu
sót. Khoảng trống này để lại cho Tehran một mức độ ảnh hưởng chưa từng có đối với
các vấn đề chính trị và kinh tế của Iraq. Bi kịch đối với Washington là Tehran không
tự mình tạo ra các điều kiện cho sự thống trị này; họ đã nhận được sự trợ giúp rất lớn
từ Hoa Kỳ.

Kiến trúc Ảnh hưởng của Iran

Để hiểu được độ sâu của sự cắm rễ của Iran ở Iraq, người ta phải từ bỏ quan niệm
rằng ảnh hưởng này đột ngột xuất hiện sau cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu năm 2003.
Giống như Hoa Kỳ, Tehran đã dành nhiều thập kỷ nuôi dưỡng các phong trào đối lập
Iraq trong thời kỳ cai trị tàn bạo của Saddam Hussein. Các tổ chức như Đảng Dawa
Hồi giáo và Hội đồng Tối cao cho Cách mạng Hồi giáo ở Iraq đã được nuôi dưỡng
trong sự lưu vong. Ngày nay, các thực thể này nắm giữ quyền lực to lớn trong bộ máy



nhà nước Iraq.

Có lẽ ví dụ điển hình nhất cho điều này là

Tổ chức Badr. Được tạo ra tại Iran trong những năm 1980 và được hỗ trợ bởi Quân
đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các tay súng Badr đã chiến đấu cùng Iran
trong Chiến tranh Iran-Iraq. Khi Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003, các tổ chức
có rễ sâu này sở hữu một điều mà lực lượng xâm lược Mỹ hoàn toàn thiếu: mối quan
hệ trực tiếp, thân thiết và đáng tin cậy với các mạng lưới vũ trang địa phương mạnh
mẽ. Khi các nhóm lưu vong này trở về để định hình nhà nước Iraq mới, các kết nối
của họ đã liền mạch chuyển hóa thành quyền lực thể chế.

Hàng ngàn tay súng Badr đã trở về, biến tổ chức này từ một nhóm dân quân lưu vong
thành một lực lượng chính trị và an ninh lớn. Iran đã duy trì và phát triển các mối
quan hệ một cách hệ thống trên khắp các đảng phái chính trị, các bộ ngành chính
phủ, các mạng lưới tôn giáo và các nhóm vũ trang. Sự mở rộng này được tạo điều
kiện thuận lợi bởi hệ thống chính trị bị lỗi sâu sắc xuất hiện sau tiến trình hiến pháp
vội vã năm 2005. Được biết đến với tên gọi hệ thống muhasasa (phân bổ ngạch), nó
đã chia rẽ sự kiểm soát các thể chế nhà nước theo các dòng sắc tộc và tôn giáo cứng
nhắc. Sự phân mảnh phe phái này đã làm rạn nứt bản sắc dân tộc Iraq, tạo màu mỡ
cho Iran mở rộng các mạng lưới xuyên quốc gia của mình trực tiếp vào trung tâm
chính phủ Iraq.

Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào năm 2014 lại càng tiếp tục tạo lợi
thế cho Iran. Khi Baghdad đối mặt với mối đe dọa tồn vong, Tehran đã cung cấp trợ
giúp quân sự trực tiếp. Hàng ngàn binh sĩ Iran, dưới sự chỉ huy của Qassem Suleimani
huyền thoại, đã đến để tổ chức phòng thủ thủ đô. Đồng thời, lực lượng al-Hashd al-
Shaabi (Lực lượng Huy động Nhân dân, hay PMF) được thành lập. Mặc dù bề ngoài
được sáp nhập vào kiến trúc an ninh chính thức của Iraq vào năm 2016, nhiều phe
phái mạnh nhất của nó vẫn duy trì mối quan hệ tác chiến chặt chẽ với Tehran, tự
phát triển các lợi ích chính trị và kinh tế tự chủ của riêng mình.

Do đó, Iran đã xây dựng một mạng lưới phức tạp, đan xen gồm các mối quan hệ
chính trị, quân sự và kinh tế. Một số hoạt động bên ngoài nhà nước, trong khi những



nhóm khác cắm rễ sâu bên trong nó. Điều này giải thích tại sao ảnh hưởng của Iran
lại kiên cường đến vậy: loại bỏ một lãnh đạo dân quân, một chính trị gia hay một
thực thể thương mại đơn lẻ chẳng làm được gì để giải tán mạng lưới rộng lớn, cắm rễ
sâu sắc hơn.

Phao cứu sinh Kinh tế và Sự thất bại của các Lệnh trừng phạt

Ảnh hưởng chính trị và quân sự mới chỉ là một nửa câu chuyện; nó được củng cố bởi
sự tích hợp kinh tế sâu sắc. Iran và Iraq chia sẻ một đường biên giới dài, tạo điều kiện
cho các dòng chảy hàng hóa, năng lượng, người hành hương và thương mại lớn.
Trong nhiều năm, Iraq là thị trường lớn cho hàng xuất khẩu của Iran và phụ thuộc
nặng nề vào Iran về khí đốt tự nhiên và điện. Những kết nối kinh tế hữu cơ này là
điều mà các lệnh trừng phạt bên ngoài có thể làm phức tạp, nhưng không bao giờ dễ
dàng cắt đứt.

Các mối liên kết này ngày càng trở nên sống còn khi Iran đối mặt với sự cô lập quốc
tế ngày càng leo thang. Như tôi đã lưu ý trong các phân tích trước đây về kinh tế khu
vực, Iraq về mặt hiệu quả đã trở thành "con bò hái ra tiền" của Iran. Nó cung cấp cho
Tehran các thị trường, doanh thu và các tuyến đường tài chính mà thông qua đó, tác
động đè bẹp của áp lực bên ngoài từ phương Tây có thể được làm dịu và hấp thụ.

Nhà cầm quyền Mỹ đã cố gắng đóng các kênh này, trừng phạt các cá nhân và doanh
nghiệp Iraq bị cáo buộc tiếp tay cho việc bán dầu mang lại lợi ích cho Iran và các lực
lượng dân quân do Iran chống lưng. Tuy nhiên, điều này đại diện cho một vấn đề
chiến lược to lớn cho Washington. Mỹ có thể trừng phạt các ngân hàng Iran, nhắm
mục tiêu vào xuất khẩu dầu toàn cầu và làm gián đoạn các mạng lưới tài chính chính
thức. Nhưng chừng nào Tehran còn giữ được sự tiếp cận sâu sắc, mang tính cấu trúc
vào nền kinh tế chính trị của Iraq, thì một con đường quan trọng để hấp thụ áp lực
bên ngoài vẫn rộng mở.

 

Việc Mỹ rút quân không tự động trao cho Iran sự kiểm soát kinh tế toàn bộ, nhưng nó
loại bỏ một nguồn đòn bẩy quan trọng của Mỹ chính vào thời điểm Washington đang
cố gắng ép chặt Tehran nhất. Tehran không cần phải kiểm soát Baghdad một cách
công khai; họ chỉ cần duy trì đủ ảnh hưởng để bảo tồn các mạng lưới đóng vai trò như
van xả áp chống lại sự cô lập.

Hơn nữa, Iran tiếp tục hưởng lợi từ tính chất tập trung hóa của nền kinh tế Iraq. Theo
ước tính mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khu vực công kiểm soát khoảng 40%
việc làm ở Iraq. IMF đã liên tục cảnh báo rằng điều này kìm hãm sự tăng trưởng của
khu vực tư nhân, nhưng hậu quả chính trị thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Các phe



phái chính trị kiểm soát các bộ ngành và thể chế nhà nước có được ảnh hưởng trực
tiếp đối với việc làm, hợp đồng và tài nguyên. Điều này tạo ra một hệ thống ban phát
quyền lợi mạnh mẽ, củng cố sự trung thành chính trị. Vì nhiều phe phái trong số này
mang lòng trung thành tối cao với Tehran, chính bộ máy nhà nước Iraq lại trở thành
một công cụ cho sự chịu đựng chiến lược của Iran.

Hệ thống này mở rộng vượt ra ngoài các đảng phái hoàn toàn liên minh với Iran,
nhưng họ đã hưởng lợi từ nó một cách không cân đối. Một nền kinh tế tư nhân năng
động, có tính cạnh tranh sẽ làm yếu khả năng của các mạng lưới chính trị Iran trong
việc biến sự kiểm soát nhà nước thành sự phụ thuộc chính trị. Một sinh viên tốt
nghiệp đại học có thể xây dựng sự nghiệp mà không cần kết nối đảng phái, hay một
doanh nhân có thể phát triển mà không cần sự ban phát, về bản chất sẽ độc lập hơn
về mặt chính trị. Do đó, cải cách kinh tế ở Iraq không đơn thuần là vấn đề thịnh
vượng; đó là một cuộc chiến cốt lõi về nơi quyền lực chính trị tọa lạc. Nếu việc Mỹ rút
quân cho Tehran không gian lớn hơn để khai thác các mạng lưới ban phát này,
Washington có nguy cơ chủ động củng cố khả năng sinh tồn và phát triển của đối
thủ.

Tổng hợp: Tầm nhìn Jakobijn về một Thực tế Đa cực

Khi chúng ta nhìn hai câu chuyện này cạnh nhau—sự leo thang cuồng nhiệt ở châu
Âu và sự mất mát đòn bẩy lặng lẽ ở Trung Đông—một mô hình rõ ràng xuất hiện. Hoa
Kỳ đang cố gắng duy trì vị thế tối cao toàn cầu thông qua chiến lược dàn mỏng lực
lượng và cưỡng ép, trong khi các đồng minh châu Âu của họ tự nguyện phục tùng
tương lai của chính mình cho mô hình đang thất bại này.



"Khao khát leo thang" ở Ukraine không

phải là dấu hiệu của sức mạnh; đó là triệu chứng của sự phá sản chiến lược. Đó là sự
vùng vẫy của một kẻ bá chủ không còn biết cách tiến hành ngoại giao, thay vào đó
dựa vào công cụ thô bạo là viện trợ quân sự để ép buộc những kết quả không thể đạt
được về mặt ngoại giao. Sự tiếp tay của châu Âu trong việc này là một sự phản bội
cay đắng đối với chính công dân của mình, hi sinh sự ổn định kinh tế và hòa bình trên
bàn thờ tham vọng địa chính trị của Mỹ.

Đồng thời, tình hình ở Iraq chứng minh những giới hạn của quyền lực phương Tây.
Hàng thập kỷ can thiệp quân sự, thay đổi chế độ và các lệnh trừng phạt kinh tế đã
thất bại trong việc tạo ra một nhà nước phục tùng, thân phương Tây. Thay vào đó,
chúng đã tạo ra đúng các điều kiện cho một cấu trúc quyền lực bản địa, kiên cường
và liên minh với Iran cắm rễ. Việc phương Tây không thể hiểu được các dòng chảy
lịch sử, tôn giáo và xã hội sâu sắc của Trung Đông đã dẫn đến một lời tiên đoán tự
ứng nghiệm về sự suy giảm ảnh hưởng.

Đối với Nam Bán cầu, bao gồm các quốc gia ở Đông Nam Á như Việt Nam, những
diễn biến này phục vụ như một sự xác nhận rõ ràng về những trải nghiệm lịch sử
của chính họ. Những quốc gia đã chịu đựng gánh nặng từ sự cưỡng ép quân sự và
kinh tế của phương Tây hiểu rằng chủ quyền thực sự không thể được ban phát bởi
một kẻ bá chủ; nó phải được rèn giũa thông qua sự kiên cường, sự kiên nhẫn
chiến lược và việc nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác đa cực, đa dạng. Thế giới
đang dịch chuyển khỏi "rác rưởi" đơn cực của một trật tự cưỡng ép để tiến tới một
thực tế phức tạp hơn, được thương lượng nhiều hơn.



Con đường phía trước không nằm ở việc gửi thêm tên lửa đến châu Âu hay áp đặt
thêm các lệnh trừng phạt lên Trung Đông. Nó nằm ở công việc ngoại giao khó khăn,
khiêm tốn. Nó đòi hỏi Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu từ bỏ ảo tưởng về vị thế tối
cao và học cách cùng tồn tại với các trung tâm quyền lực khác—Trung Quốc, Nga,
Iran, và Nam Bán cầu đang trỗi dậy—trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và an ninh chung.
Cho đến khi sự dịch chuyển mô hình đó diễn ra, cái giá của ảo tưởng này sẽ tiếp tục
được trả bằng máu, sự sụp đổ kinh tế, và sự xói mòn thêm của chính những "chuẩn
mực văn minh" mà phương Tây tuyên bố bảo vệ.
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